
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________________

Số:            /SGDĐT-GDMN-GDTH
V/v bồi dưỡng trực tuyến sách giáo khoa    

Tiếng Anh lớp 1,2 giáo trình Phonics-Smart
 và lớp 3 giáo trình Phonics

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_____________________________

Long An, ngày       tháng  9  năm 2021

            Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                           

Căn cứ Công văn số 153/CV-VPBOX ngày 09/9/2021 của Công ty Cổ 
phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX. 

Sở GD&ĐT Long An phối hợp với  Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục 
Việt Nam VPBOX tổ chức bồi dưỡng trực tuyến sử dụng SGK môn Tiếng Anh 
lớp 1,2  giáo trình Phonics-Smart và lớp 3 giáo trình Phonics năm học 2021-
2022, cụ thể như sau: 

1. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến (phòng họp zoom).
a) Điểm cầu chính dành cho các báo cáo viên: Tại Công ty Cổ phần phát 

triển Giáo dục Việt Nam VPBOX
b) Điểm cầu Sở GD&ĐT và các điểm cầu dành cho cán bộ quản lý và giáo 

viên tham dự bồi dưỡng, mỗi cán bộ, giáo viên là một điểm cầu.
2. Thời gian: Buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00 ngày 16/9/2021(đại biểu truy cập vào đường link trước giờ khai 
mạc 15 phút). 

Thời gian cụ thể như sau:

Ngày Môn Thời lượng Ghi 
chú 

16/9/2021   Tiếng Anh (Phonics)  
  Lớp 3 01 buổi (Sáng)

16/9/2021   Tiếng Anh (Phonics - Smart)  
  Lớp 1,2 01 buổi (Chiều)

3. Công tác chuẩn bị tại mỗi điểm cầu tham gia bồi dưỡng trực tuyến
Mỗi đại biểu tham dự bồi dưỡng cần chuẩn bị laptop/máy tính bàn, tài liệu, 

sách giáo khoa điện tử (nghiên cứu trước khi tham gia bồi dưỡng),.... và những 
phương tiện có liên quan đến việc bồi dưỡng.

- Đường link tập huấn lớp 3 buổi sáng:  
https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJ

WRnJieUI5dz09
Meeting ID: 893 6056 5460

https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJWRnJieUI5dz09
https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJWRnJieUI5dz09
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Passcode: 157580
- Đường link tập huấn lớp 1,2  buổi chiều:  
https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJ
WRnJieUI5dz09
Meeting ID: 885 8511 6328
Passcode: 779157
4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
 Nhắc nhở giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, 

đúng thời gian và tích cực tương tác với báo cáo viên trong quá trình bồi dưỡng 
(danh sách giáo viên tham dự tập huấn đính kèm).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng 
mắc thì báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDMN-GDTH) để có hướng chỉ 
đạo kịp thời./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;     
- PGĐ Lê Thị Song An;
- Phòng HCQT, PTC-CTTT;
- Công ty CP PTGDVN VPBOX;   
- Lưu: VT, PGDMN- GDTH.                                                          

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Song An
 

https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJWRnJieUI5dz09
https://us06web.zoom.us/j/89360565460?pwd=d01HdWc2Y2VhVS95MHJWRnJieUI5dz09
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DANH SÁCH
Giáo viên tham dự tập huấn lớp 3 giáo trình Phonics

STT Họ và tên Đơn vị công tác Huyện Số điện 
thoại

1 Huỳnh Thị Thùy Linh TH Võ Thị Sáu Tân An 0984848735

2 Đặng Thị Tuyết Vân TH Võ Thị Sáu Tân An 0938167249

3 Mai Lê Kim Duyên TH Võ Thị Sáu Tân An 0947055758

4 Trần Thị Anh Thư TH Tân An Tân An '0918127027

5 Lê Thị Hồng Vân TH Tân An Tân An '0773182567

6 Lê Thị Hồng Châu TH Nguyễn Trung Trực Tân An 0937458444

7 Châu Ngọc Bảo Châu TH Nguyễn Trung Trực Tân An 0985781917

8 Đỗ Thanh Lan TH Lý Tự Trọng Tân An 0859732299

9 Trần Thị Kim Thanh TH Lý Tự Trọng Tân An 0902505197

10 Bùi Thị Mỹ Trang TH Lý Tự Trọng Tân An 0919126913

11 Trần Mạnh Trung TH Phú Nhơn Tân An 0913999745

12 Nguyễn Võ Hoàng TH Phú Nhơn Tân An 0915373876

13 Lê Hà Thy Anh TH Cần Đốt Tân An 0903339331

14 Võ Thị Ngọc Chăm TH Cần Đốt Tân An 0903620650

15 Đặng Thị Lý TH Cần Đốt Tân An 0712888504

16 Dương Thị Anh Thư TH Cần Đốt Tân An 0937677749

17 Phạm Bích Phượng TH Khánh Hậu Tân An 0395094496

18 Võ Thị Trang TH Tân Khánh Tân An 0389021226

19 Lê Kim Phượng TH Tân Khánh Tân An 0858955169

20 Võ Thị Năm TH An Vĩnh Ngãi Tân An 0855556098

21 Phùng Thuỵ Hạnh Dung TH An Vĩnh Ngãi Tân An 0385024132

22 Nguyễn Phúc Cường TH Bình Tâm Tân An 0919336772

23 Châu Thanh Nhơn TH Nhơn Thạnh Trung Tân An 0913979656

24 Võ Thị Hồng Thắm TH Nhơn Thạnh Trung Tân An 0937800261

25 Võ Thị Út TH Hướng Thọ Phú Tân An 0389008977

26 Trần Thị Ngọc Huệ TH Hướng Thọ Phú Tân An 0917913794

27 Nguyễn Thành Long TH Ngãi Lợi Tân An 0834576389

28 Nguyễn Thị Bích Thuận TH Ngãi Lợi Tân An 0829700336

29 Trần Thị Mỹ Danh TH Châu Thị Kim Tân An 0347592429

30 Nguyễn Thị Tú Trinh TH Châu Thị Kim Tân An 0978282903
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31 Lai Thị Tú Anh TH Quốc tế Úc Châu Tân An '0908888192

32 Võ Hồng Chi TH và THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ 983429593

33 Trần Thị Kiều TH và THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ 937147717

34 Trần Thị Hồng Đào TH và THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ 388836377

35 Hồ Trung Đức Trường Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ 356244830

36 Lê Huỳnh Cẩm Tú Trường Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ 356244673

37 Nguyễn Thị Yến Hằng Trường Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ 384716422

38 Nguyễn Đỗ Thanh Hà Trường Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ 349578251

39 Phan Thị Ngọc Ánh Trường Tiểu học Lạc Tấn Tân Trụ 786526752

40 Nguyễn Thị Tố Nguyên Trường Tiểu học Lạc Tấn Tân Trụ 338682001

41 Phạm Thị Thu Thủy Trường Tiểu học Lạc Tấn Tân Trụ 948862299

42 Trần Thị Thảo Quyên Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ 338047484

43 Trần Lê Băng Châu Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ 937887046

44 Lê Thị Thanh Xuân Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ 349578255

45 Võ Thị Kim Tuyến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần Tân Trụ 983593522

46 Nguyễn Phạm Hoàng Oanh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần Tân Trụ 909930589

47 Lý thị Minh Trúc Trường TH Quê Mỹ Thạnh Tân Trụ 792535238

48 Trần Thị Ngọc Huyền Trường TH Quê Mỹ Thạnh Tân Trụ 366735326

49 Phạm Nguyệt Ánh Trường TH Mỹ Bình Tân Trụ 948261222

50 Nguyễn Thị Lệ TH Tân Phước Tây Tân Trụ 388710512

51 Trương An Khang TH Tân Phước Tây Tân Trụ 382615141

52 Trần Thị Thanh Tuyền TH Tân Phước Tây Tân Trụ 907372326

53 Nguyễn Thị Thuý Loan TH Võ Văn Mùi Tân Trụ 919883896

54 Nguyễn Thị Cẩm TH Võ Văn Mùi Tân Trụ 356245017

55 Huỳnh Thị Vẹn TH Võ Văn Mùi Tân Trụ 822410710

56 Nguyễn Thị Hồng Cẩm TH Bình Trinh Đông Tân Trụ 374303871

57 Dương Thị Thu Xuân TH Bình Trinh Đông Tân Trụ 968267978

58 Nguyễn Thúy Vân TH Nhựt Tảo Tân Trụ 365,300,307

59 Võ Thị Ngọc Lanh TH Nhựt Tảo Tân Trụ 349,579,135

60 Phạm Thị Minh Hằng TH Nhựt Tảo Tân Trụ 356,246,515

61 Đinh Thị Cẩm Thi TH Bình Chánh Bến Lức 0766722757

62 Nguyễn Thị Thùy Dương TH Bình Chánh Bến Lức 0994349199

63 Hà Thị Ngọc Như TH Bình Nhựt Bến Lức 0848993879
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64 Nguyễn Xuân Trang TH Bình Nhựt Bến Lức 0908971015

65 Lê Xuân Hương TH Bình Nhựt Bến Lức 0374311243

Danh sách có 65 người
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DANH SÁCH
Giáo viên tham dự tập huấn lớp 1,2 giáo trình Phonics-Smart

1 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt TH Võ Thị Sáu Tân An 0984027419

2 Phùng Thuỵ Hạnh Dung TH An Vĩnh Ngãi Tân An 0385024132

3 Nguyễn Thị Thu Hằng TH,THCS&THPT Hà Long Tân An 0786269008

4 Tạ Thị Hồng Quyên Trường TH Mỹ Phú Thủ Thừa 919676676

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường TH Mỹ An Thủ Thừa 914962714

6 Đoàn Thị Hoài Thương Trường TH Mỹ An Thủ Thừa 385024129

7 Phạm Thị Mỹ Duyên Trường TH Mỹ An Thủ Thừa 789109489

8 Vũ Thị Tú Anh Trường TH Thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa 909263825

9 Phạm Ngọc Liên TH An Thạnh Bến Lức 0366052832

10 Nguyễn Thị Thảo Uyên TH An Thạnh Bến Lức 0938755797

11 Hà Thị Ngọc Như TH Bình Nhựt Bến Lức 0848993879

12 Nguyễn Xuân Trang TH Bình Nhựt Bến Lức 0908971015

13 Lê Xuân Hương TH Bình Nhựt Bến Lức 0374311243

14 Võ Hiếu Hòa TH Long Phước Bến Lức 0786298722

15 Huỳnh Thị Kim Oanh TH Long Phước Bến Lức 0777154347

16 Huỳnh  Ngọc Trâm TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức 0935577168

17 Phạm Thị Cẩm Tú TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức 0356159951

18 Cao Thị Yến Nhi Trường TH&THCS Phước Hậu Cần Giuộc 0789926759

19 Võ Thị Thanh Hoàng Trường TH Mỹ Lộc Cần Giuộc '0933794945

20 Lê Thị Thu Trang Trường TH Phước Lâm Cần Giuộc 0916967553

21 Nguyễn Thị Hồng Quyên Trường TH Phước Lâm Cần Giuộc 0907757592

22 Lương Ngọc Lan Thư Trường TH Thuận Thành Cần Giuộc 0969046824

23 Nguyễn Thị Ánh Tiên Trường TH Thuận Thành Cần Giuộc 0908788586

24 Trần Ngọc Mỹ Trường TH Rạch Núi Cần Giuộc 0908258181

25 Lê Thị Kim Ngân Trường TH&THCS Long Phụng Cần Giuộc 0356244675

26 Nguyễn Mai Chi Trường TH Tân Tập Cần Giuộc 0962529293

27 Huỳnh Thị Thanh Phương Trường TH Tân Tập Cần Giuộc 0968952403

28 Trần Thị Mỹ Lan Trường TH Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc 0856797123

29 Võ Thị Diệu Hiền Trường TH Tân Tập 1 Cần Giuộc 0933305521
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30 Trương Thị Cẩm Minh Trường TH Phước Lại Cần Giuộc 0798741806

31 Trần Thị Kim Khá Trường TH Phước Lại Cần Giuộc 0329318810

32 Võ Thị Hồng Gấm Trường TH Phước Lại Cần Giuộc 0938762568

33 Lê Thị Cẩm Tiên Trường TH Trần Chí Nam Cần Giuộc 0767238854

34 Võ Kim Chi Trường TH Nguyễn Thái Bình  Cần Giuộc 0798743454

35 Nguyễn Ngọc Thảo Trường TH Nguyễn Thái Bình  Cần Giuộc '0940081415

36 Nguyễn Thị Yến Nhi TH Hòa Khánh Tây Đức Hòa 0376510406

37 Nguyễn Ngọc Kim Ngân TH Tân Đông Thạnh Hóa 944333706

38 Trần Thị Thu Yến TH Tân Đông Thạnh Hóa 356246510

39 Võ Huỳnh Thảo Trinh TH Tân Đông Thạnh Hóa 973638705

40 Ngô Thị Kim Liên TH thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa 0949394092

41 Võ Thị Kim Yến TH thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa 0367934579

42 Nguyễn Thị Quế Hương TH thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa 0917677156

43 Trịnh Thị Thùy Vân TH&THCS Thạnh An Thạnh Hóa 356246808

44 Huỳnh Thị Khéo Trường THCS Bắc Hòa Tân Thạnh 0383063731

45 Võ Thị Tuyết Lan Trường tiểu học Tân Lập Mộc Hóa 0963643255

46 Nguyễn Thị Kim Xuyến Trường tiểu học Tân Lập Mộc Hóa 0982077837

47 Võ Hoàng Ngân Trường tiểu học Bình Hòa Tây Mộc Hóa 0941877972

48 Ngô Thị Kiều Trang Trường tiểu học Bình Hòa Đông Mộc Hóa 0971906847

49 Trần Hoài Thương Trường tiểu học Bình Hòa Trung Mộc Hóa 0382566825

50 Đặng Nguyễn Thùy Dung TH&THCS Vĩnh Bửu Tân Hưng 349579234

51 Phạm Thị Thanh Hằng TH Hưng Điền B Tân Hưng 949223038

52 Lưu Thị Ánh Riêng TH Hưng Hà Tân Hưng 378996581

53 Nguyễn Thị Tường Vi TH Thạnh Hưng Tân Hưng 376831546

54 Nguyễn Xuân Diệu TH Vĩnh Châu B Tân Hưng 329923137

55 Nguyễn Diệu Thiện TH Vĩnh Lợi Tân Hưng 374575716

56 Võ Thị Thanh Hằng TH Vĩnh Đại Tân Hưng 339242212

57 Nguyễn Xuân Trúc TH&THCS Vĩnh Châu A Tân Hưng 943872434

58 Bùi Bảo Bằng TH&THCS Hưng Thạnh Tân Hưng 977860236

 Danh sách có 58 người
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